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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ NGÃ NĂM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TỈNH SÓC TRĂNG 
 

Bản án số: 14/2019/HS-ST  

     Ngày 06 -6-2019 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Trương Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Chí Tâm – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Mỹ Bình. 

Bà Đàm Thị Thanh Loan – Phó giám đốc Trung tâm dân số thị xã ngã Năm. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Quốc Huy, Thư    Tòa 

án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tham 

gia phiên toà: Ông Giang Tấn Sỹ, Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ l  số 10/2019/TLST-HS ngày 22 tháng 

4 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2019/QĐXXST-HS, ngày 

15 tháng 5 năm 2019, đối với bị cáo: 

Nguyễn Minh Nh, sinh năm 1989, tại xã MQ, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng; nơi 

cư trú: Ấp A, xã VT, huyện TT, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn 

hoá: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; cha Nguyễn Minh Tr, mẹ Lê Thị H; Anh, em ruột: có 04 người, bị cáo thứ 

hai; Vợ tên: Trương Thúy D (đã ly thân); Con 01 đứa 06 tuổi; Tiền án, tiền sự: 

Không có. Bị  hởi tố vào ngày 03/01/2019 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm 

đi  hỏi nơi cư trú” từ ngày 03/01/2019 cho đến nay (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Lý Bình Đ– Văn phòng Luật sư VL-

Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, thuộc đoàn luật sư thành phố CT. 

Địa chỉ: quốc lộ 1A, phường B, thành phố ST, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bị hại: Em Võ Thị Gi, sinh ngày 25/12/2005. (Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt) 

 - Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

1/ Bà Trần Thị N, sinh năm 1985. (Vắng mặt) 

2/ Ông Võ Văn V, sinh năm 1976. (vắng mặt) 
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Cùng địa chỉ: Ấp MT1, xã HP, huyện PL, tỉnh Bạc Liêu 

Đại diện ủy quyền của bà N là ông Trần Việt Q, sinh năm 1955 (Có mặt). 

Địa chỉ: Ấp MPh, xã MB, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Trịnh Hồng N1 - Trợ 

giúp viên pháp l  Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. (Có mặt) 

- Đại diện nhà trường nơi người bị hại đang học tập: Ông Phạm Minh Qu- 

Đại diện Trường Trung học cơ sở MB, xã MB, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. (Có mặt) 

- Đại diện cơ quan nơi người bị hại đang sinh hoạt: Đại diện Ủy ban nhân 

dân xã MB, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng (Vắng mặt). 

- Người tham gia tố tụng khác (Người làm chứng): Không có. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Trước đây, giữa bị cáo Nguyễn Minh Nh và em Võ Thị Gi, sinh ngày 

25/12/2005 (ở ấp MP, xã MB, thị xã N) quen biết nhau qua mạng xã hội và có tình 

cảm với nhau, nên trưa ngày 27/11/2018 bị cáo nhắn tin qua điện thoại di động của 

em Gi rủ tối nay đi ra “cống Năm Trăm” ở ấp MP, xã MB, thị xã N để tâm sự. 

Đến  hoảng 21 giờ 30 phút, ngày 27/11/2018 bị cáo điều  hiển xe mô tô chạy 

đến “Cống Năm Trăm” ngồi đợi,  hoảng 30 phút sau em Gi đi bộ lại gặp bị cáo. 

Khi gặp nhau, bị cáo và em Gi đi ra phía sau Trạm bơm nước đứng nói chuyện qua 

lại  hoảng 20 phút, thì bị cáo nẩy sinh   định giao cấu với em Gi, nên bị cáo ôm 

hôn vào vùng mặt, vùng ngực và cởi quần dài, quần lót của em Gi xuống  hỏi đầu 

gối,  ế tiếp bị cáo cũng tự cởi quần dài quần lót và lấy bao cao su (đem theo sẵng) 

trùm vào đầu dương vật của bị cáo để giao cấu, do cả hai đều đứng  hông thể giao 

cấu được, nên bị cáo  lấy tấm áo mưa trong cốp xe ra trải xuống sàn bê tông của 

trạm bơm, rồi dìu em Gi nằm ngữa xuống tấm áo mưa, còn bị cáo quỳ gối nằm trên 

người bị hại đưa dương vật của bị cáo vào âm hộ của em Gi để giao cấu,  hoảng 05 

– 06 phút sau thì giao cấu xong, bị cáo đứng dậy gỡ bao cao su ở đầu dương vật ra 

và ném bỏ xuống  ênh thủy lợi. Sau đó, bị cáo cùng với em Gi tự mặc quần vào và 

tiếp tục ngồi nói chuyện một lúc nữa thì em Gi đi bộ trở vô nhà của ông Trần Việt 

Qu(ông ngoại em Gi), còn bị cáo điều  hiển xe mô tô đi về nhà ngủ. Đến ngày 

10/12/2018 em Gi  ể lại sự việc có quan hệ tình dục với bị cáo cho ông Trần Việt 

Qu nghe, nên ông Trần Việt Qu liền đến trình báo Công an xã MB để tố giác hành 

vi phạm tội của bị cáo . Sau  hi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, Cơ quan cảnh 

sát điều tra công an thị xã N đã đưa em Gi đi  hám tại bệnh viện chuyên  hoa. 

Căn cứ vào giấy chứng nhận thương tích số 33/CNTT-2018 ngày 10/12/2018 

của Bệnh viện Chuyên  hoa Sản  - Nhi tỉnh Sóc Trăng, chứng nhận: em Gi, sinh 

ngày 25/12/2005, như sau: 

Tình trạng thương tích lúc vào viện: Bệnh tỉnh, toàn thân  hông dấu trầy 

sướt. Khám chuyên  hoa: Môi lớn: Bình thường. Môi bé: Bình thường. Tiền đình: 
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Bình thường. Hậu môn: Không xây xát. Có dịch âm đạo đục chảy ra.Màng trinh: 

Dãn rộng, vết sướt trợt mới ở vị trí 3giờ, rách củ vị trí 3giờ, 7giờ, 9giờ. Cận lâm 

sàng: Siêu âm: Tử cung và hai phần phụ: Kết quả siêu âm: Nang cơ năng buồng 

trứng; Xét nghiệm: Soi tươi dịch âm đạo tìm tinh trùng và Test thai. Kết quả xét 

nghiệm: Không tìm thấy tinh trùng trong dịch âm đạo. Kết quả Test thai: Âm tính. 

Tại Cáo trạng số: 10/CT-VKS–KSĐT, ngày 17/4/2019 của Viện  iểm sát 

nhân dân thị xã Ngã Năm quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Ngã 

Năm để xét xử bị cáo Nguyễn Minh Nh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo 

quy định tại điểm b  hoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại phiên tòa: Vị 

đại diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm giữ nguyên Quyết định truy tố bị 

cáo. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) căn cứ Điều 38; điểm b, s  hoản 

1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, tuyên phạt bị cáo 

với mức án từ 04 năm đến 05 năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại  hông yêu cầu gì nên đề nghị HĐXX 

 hông đặt ra xem xét giải quyết. 

Về xử l  vật chứng: 01 áo mưa màu xám, số đo 1,5m x 01m (loại áo mưa 

cánh dơi), trên áo mưa có dòng chữ “Shell ADVANCE Moto Cycle Oils”, hiện Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm quản l , tại phiên tòa bị cáo  hông yêu cầu 

nhận lại vì  hông còn giá trị sử dụng nên đề nghị HĐXX tịch thu, tiêu hủy. 

Tại Phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất với cáo trạng truy tố bị 

cáo theo điểm b  hoản 1 Điều 142 BLHS năm 2015 và lời trình bày của đại diện 

viện  iểm sát. Đối với các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện viện  iểm sát trình bày 

luật sư cũng thống nhất, tuy nhiên luật sư đề nghị HĐXX áp dụng thêm các tình tiết 

giảm nhẹ cho bị cáo đó là việc bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là do sự chủ quan, 

nhầm lẫn về độ tuổi bị hại,  hả năng nhận thức pháp luật của bị cáo chưa cao, bị cáo 

là lao động chính trong gia đình phải nuôi con nhỏ và cha mẹ già. Từ đó, luật sư đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Tại Phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thống nhất 

với cáo trạng truy tố bị cáo theo điểm b  hoản 1 Điều 142 BLHS năm 2015 và lời 

trình bày của đại diện viện  iểm sát về các tình tiết giảm nhẹ cũng như mức án mà 

đại diện viện  iểm sát đề nghị là phù hợp với hành vi, mức độ phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị hại ông Trần Việt Qu xin giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, ngoài ra trách nhiệm dân sự  hông yêu cầu gì 

thêm. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo là đúng 

theo Cáo trạng của Viện  iểm sát truy tố, đồng thời bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

để sớm về chăm sóc con nhỏ và cha, mẹ già yếu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định như sau: 
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[1] Tại phiên tòa, người bị hại em Võ Thị Gi và Người đại diện hợp pháp của 

người bị hại Giao là bà Trần Thị Nh, ông Võ Văn V, đại diện UBND xã MB vắng mặt. 

Xét thấy, việc vắng mặt của những người này không gây cản trở cho việc xét xử và 

họ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai, nên HĐXX căn cứ  hoản 1 Điều 292 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 và  hoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2018/TT-

TANDTC, ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử 

vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của 

tòa gia đình và người chưa thành niên, tiến hành xét xử vắng mặt đối với những 

người nêu trên. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Ngã 

Năm, Điều tra viên, Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng  hác  hông có    iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

 [3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Nh đã  hai nhận toàn bộ hành vi giao 

cấu với người bị hại em Võ Thị Gi vào ngày 27/11/2018 tại “Cống Năm Trăm” 

thuộc ấp MPc, xã MB, thị xã  N như nội dung Cáo trạng của Viện  iểm sát đã nêu. 

Xét thấy, lời  hai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời  hai của bị cáo tại 

Cơ quan điều tra, phù hợp với lời  hai của người bị hại và biên bản  hám nghiệm 

hiện trường cùng các tài liệu chứng cứ  hác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa.  

[4] Theo giấy chứng nhận thương tích số 33/CNTT-2018 ngày 10/12/2018 

của Bệnh viện chuyên  hoa sản nhi tỉnh Sóc Trăng  ết luận bị hại Võ Thị Gi Tình 

trạng thương tích lúc vào viện: Bệnh tỉnh, toàn thân  hông dấu trầy sướt; Khám 

chuyên  hoa: Môi lớn: Bình thường. Môi bé: Bình thường. Tiền đình: Bình thường. 

Hậu môn: Không xây xát. Có dịch âm đạo đục chảy ra. Màng trinh: Dãn rộng, vết 

sướt trợt mới ở vị trí 3giờ, rách củ vị trí 3giờ, 7giờ, 9giờ; Cận làm sàng: Siêu âm: 

Tử cung và hai phần phụ: Kết quả siêu âm: Nang cơ năng buồng trứng; Xét nghiệm: 

Soi tươi dịch âm đạo tìm tinh trùng và Test thai. Kết quả xét nghiệm: Không tìm 

thấy tinh trùng trong dịch âm đạo. Kết quả Test thai: Âm tính. Xét thấy, tại thời 

điểm bị cáo quan hệ tình dục với bị hại thì bị hại chỉ mới 12 tuổi 11 tháng 02 ngày 

(Theo giấy  hai sinh của Ủy ban nhân dân xã HP, huyện PL, tỉnh Bạc Liêu cấp cho 

bị hại Võ Thị Gi). Mặc dù việc giao cấu này được thực hiện có sự đồng tình của bị 

hại nhưng bị hại là người dưới 13 tuổi nên bị cáo Nh phải bị xử l  về hành vi này. 

Do đó, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm b  hoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 

2015. Quyết định truy tố của Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm đối với bị cáo 

là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. 

[5] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất 
và tâm sinh l  của trẻ em. Bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi và năng lực trách 
nhiệm hình sự. Bị cáo biết rõ rằng trẻ em ở độ dưới 13 tuổi là chưa phát triển đầy đủ 
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về tâm sinh l , nên việc giao cấu với các em sẽ gây nguy hiểm đến sự phát triển 
bình thường của họ, bị cáo lợi dụng sự non nớt, nhẹ dạ và chưa hiểu biết của người 
bị hại để giao cấu với bị hại. Mặc dù, việc giao cấu có sự đồng tình của bị hại nhưng 
hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội về mặt đạo đức nên cần phải cách ly 
bị cáo ra  hỏi đời sống xã hội trong một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo trở 
thành người tốt sau này, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung trong xã 
hội. 

[6] Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, trước  hi 

phạm tội bị cáo có nhân thân tốt,  hông có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra, 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cũng đã thành  hẩn  hai báo, thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện  hắc phục 

hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 55.000.000 đồng; tại phiên tòa cũng như trong 

quá trình điều tra đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo, đồng thời bị cáo là lao động chính trong gia đình, phải chăm sóc con nhỏ  

nên đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 

và  hoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do bị cáo có các tình tiết giảm 

nhẹ nêu trên, Hội đồng xét xử áp dụng  hoản 1 Điều 54 của Bộ Luật hình sự 2015, 

xử phạt bị cáo thấp hơn  hung hình phạt, để thể hiện tính nhân đạo,  hoan hồng của 

Nhà nước đối với những ai đã lầm lỗi biết ăn năn hối cải,  hắc phục hậu quả. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại  hông yêu cầu 

gì thêm nên Hội đồng xét xử  hông đặt ra xem xét giải quyết. 

[8] Về vật chứng trong vụ án: 01 áo mưa màu xám, số đo 1,5m x 01m (loại 

áo mưa cánh dơi), trên áo mưa có dòng chữ “Shell ADVANCE Moto Cycle Oils”, 

tại phiên tòa bị cáo  hông nhận lại vì  hông còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, 

tiêu hủy theo quy định tại điểm c  hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

[9] Lời đề nghị của đại diện viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm về mức 

hình phạt, trách nhiệm dân sự, xử l  vật chứng như đã nêu trong phần nội dung là 

có căn cứ chấp nhận như đã phân tích trên. 

[10] Lời đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo như đã phân tích trên là có 

căn cứ, HĐXX chấp nhận. 

[11] Lời đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại 

như đã phân tích trên là có căn cứ HĐXX chấp nhận. 

[12] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại  hoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và theo quy 

định tại điểm a  hoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b  hoản 1 Điều 142; Điều 38; Điều 50; điểm b, s  hoản 1 và 

 hoản 2 Điều 51;  hoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015; 
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Căn cứ vào điểm c  hoản 2 Điều 106 và  hoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố 

tụng hình sự  2015; 

Căn cứ vào điểm a  hoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Nh phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 

tuổi”. 

2/ Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nh 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện chấp hành án hoặc từ ngày bị bắt để 

chấp hành án. 

3/ Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại  hông yêu cầu bồi 

thường gì thêm nên Hội đồng xét xử  hông đặt ra xem xét giải quyết. 

4/ Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Minh Nh phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

5/ Bị cáo; người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại được quyền  háng cáo bản án này trong hạn 

15  ể từ ngày tuyên án. Đối với người vắng mặt tại phiên tòa hoặc  hông có mặt  hi 

tuyên án mà có l  do chính đáng thì thời hạn  háng cáo tính từ ngày nhận được bản 

án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự 
 

- Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Phòng KTNV và THA TAND tỉnh;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- VKS thị xã Ngã Năm;                                                                 

- CA thị xã Ngã Năm;                                                                          (Đã   ) 

- Chi cục THADS thị xã Ngã Năm; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại, đại diện hợp pháp bị hại; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp BH; 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                    Trƣơng Anh Tuấn 
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